
 

DANH SÁCH 

Tổ công tác hỗ trợ, điều trị COVID-19 tại cộng đồng 

 của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo Công văn số 580/SYT-NVY ngày 11/02/2022 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

          

STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ Số điện thoại 

I. THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN     

1. XÃ  ĐỒNG LIÊN 

1 Nguyễn Thị Hương YS TYT xã Đồng Liên Tổ trưởng 0398516926 

2 Triệu Văn Hùng  CBYT Thành viên 0382 868 412 

3 Tô Thị Hoa CBYT Thành viên 0347456828 

2. XÃ  PHÚC XUÂN 

1 Trịnh Thị Lý BS Trưởng Trạm Y tế Tổ trưởng 0869.516.523 

2 Đỗ Thị Hương CBYT Thành viên 0399.040.016 

3 Ngô Thị Hảo CBYT Thành viên 0972.184.722 

3. PHƯỜNG QUAN TRIỀU   

1 Nguyễn Thị Ngọc Hà Y sỹ TYT Tổ trưởng 0373 502 026 

2 Lưu Thị Huệ CBYT Thành viên 0917 329 711 

3 Lê Thị Nga CBYT Thành viên 0986 877 662 

4. XÃ SƠN CẨM 

1 Nguyễn Thị Hồng YS ĐK-Phó Trạm Y tế Tổ trưởng 0987095382 

2 Vũ Hồng Tuấn CBYT Thành viên 0938794850 

3 Nguyễn Thị Thu CBYT Thành viên 0383497717 

5. PHƯỜNG CHÙA HANG 

1 Nguyễn Thị Hồng Y sỹ - CB TYT Tổ Trưởng 0912839111 

2 Phạm Thu Trang CBYT Tổ viên 0911223989 

3 Phan Minh Anh CBYT Tổ viên 0359003774 

6. PHƯỜNG TÂN THÀNH   

1 Tô Thị  Tố Lan Bác sĩ TYT Tổ trưởng 0986 934 809 

2 Lô Anh Hiển CBYT Thành viên 0339668299 

3 Đỗ Thị Kim Vinh 
CBYT 

Thành viên 0915403758 

4 Đào Thị Mận CBYT Thành viên 0977748684 



 

7. XÃ QUYẾT THẮNG 

1 Nguyễn Thị Thanh Tâm CB TYT Tổ trưởng 0978 828 268 

2 Hoàng Văn Thành CBYT Thành viên 0965 367 028 

3 Đào Thị Kiểm CBYT Thành viên 0393 157 009 

4 Ứng Thị Loan CBYT Thành viên 0354 116 166 

8. PHƯỜNG TÚC DUYÊN 

  SĐT: 0343.031.665 

1 Vũ Thị Nữ YS TYT-Trạm phó Tổ trưởng 0972 269 951 

2 Dương Thị Hương CBYT Thành viên   

 Nguyễn Thị Thúy Mai CBYT Thành viên  

 Trần Thị Hương CBYT Thành viên  

9. XÃ HUỐNG THƯỢNG 

  SĐT: 0975.566.592 

1 Tạ Văn Hà Trưởng TYT Tổ trưởng 0946 020 777 

2 Trương Thị Bạch Tuyết CB  TYT Thành viên 0834469281 

3 Nguyễn Thu Trang CB  TYT Thành viên 0979132567 

10. PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG 

1 Đặng Hương Thảo YS Trạm Y tế  Tổ trưởng 0966 585 892 

2 Vũ Thị Hải Yến Bác sỹ TYT Thành viên 0837 753 476 

3 Nguyễn Thị Hương Giang Nhân viên Trạm Y tế  Thành viên 0943 707 252 

11. PHƯỜNG ĐỒNG BẨM   

1 Nguyễn Khắc Tùng YS  TYT Tổ trưởng 0373.685.695 

2 Dương Văn Thực CBYT Thành viên 0337 700 629 

3 Vũ Kim Hoa CBYT Thành viên 0988.132.463 

12. PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ 

1 Nguyễn Thị Hậu Y sỹ- TYT Tổ trưởng 0868 666 300 

2 Nguyễn Thị Như Quỳnh CBYT Thành viên 0985 961 007 

3 Hoàng Thị Ngọc Bích CBYT Thành viên 0912 106 433 

13. XÃ THỊNH ĐỨC   

1 Nông Thị Thùy Nương BS  TYT  Tổ trưởng 0377 141 865 

2 Hà Thị Duyên CBYT Thành viên 0354 080 610 

3 Dương Thị Minh Thảo CBYT Thành viên  



 

14. PHƯỜNG TÂN THỊNH 

  SĐT HOTLINE : 02083.909.146 

1 Đoàn Ngọc Thắng YS TYT Tổ trưởng 0984 920 525 

2 Lương Thị Như Quỳnh CB TYT Thành Viên 0984 373 099 

3 Trương Thị Mai Hồng CB TYT Thành Viên 0982 972 718 

15. PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG 

1 Đào Thị Giang YS Trạm y tế Tổ trưởng 0395 551 586 

2 Nguyễn Thị Thành CBYT Thành viên 0915 444 171 

3 Lý Thị Thêm CBYT Thành viên  

16. PHƯỜNG QUANG VINH 

1 Phạm Ngọc Thạch YS Trạm Y tế Tổ trưởng 0962705911 

2 Nguyễn Thị Lụa CB YT Thành viên 098 777 1820 

3 Nguyễn Hữu Hoàng  CB YT Thành viên 0395 821 165 

4 Hà Huy Phương CB YT Thành viên 0913 351 282 

17. PHƯỜNG HƯƠNG SƠN 

  SĐT: 0987.245.692 

1 Nguyễn Thị Hường BS TYT Tổ trưởng 0982 267 502 

2 Phạm Thị Thảo Nguyên CB YT Thành viên 0366556799 

3 Nguyễn Thị Minh CB YT Thành viên 0399333736 

18. PHƯỜNG PHÚ XÁ   

SĐT: 0392.345.568 

1 Nguyễn Thị Thanh Hương TYT phường Tổ trưởng 0392 345 568 

2 Nguyễn Thị Tiên Dung CB YT Thành viên   

3 Bùi Thị Kim Oanh CB YT Thành viên  

19. PHƯỜNG ĐỒNG QUANG 

1 Lê Thị Huệ  Trưởng TYT Tổ trưởng 0965 980 364 

2 Đàm Thúy Kiều CB YT Thành viên 0985 112 191 

3 Chu Thị Hải CB YT Thành viên 0979.831.652 

20. PHƯỜNG TRUNG THÀNH 

1 Trần Thị Kim Liên BS TYT Tổ trưởng 0919 819 610 

2 Trần Thị Khánh CB YT Thành viên 0914380266 

3 Lê Cẩm Vân CB YT Thành viên 0972976589 



 

21. PHƯỜNG TÂN LONG 

1 Phạm Lệ Thủy YS Trạm Y tế  Tổ trưởng 0979578889 

2 Lường Thị Linh CB YT Tổ phó 0396632146 

3 Đinh Thúy Vinh CB YT Thành viên 0354214774 

22. PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG 

1 Bùi Thị Thu Huyền Y sĩ TYT Tổ trưởng 0965 841 555 

2 Doãn Mai Hương CB YT Thành viên   

3 Hà Phan Quang Anh CB YT Thành viên 0963 109 195 

23. PHƯỜNG TÂN LẬP 

1 Nguyễn Thị Mai Anh Y sỹ TYT Tổ trưởng 0989 078 896 

2 Nguyễn Thị Kiều Vân CB YT Thành viên 0975 020 393 

3 Nguyễn Thị Huyền Trang CB YT Thành viên 0974 541 966 

24. XÃ CAO NGẠN   

1 Nông Thị Ngọc Ánh Y sỹ TYT Tổ trưởng 0962 499 678 

2 Trần Thị Bảo Linh CB YT Thành viên 0984 558 607 

3 Ngô Thị Ninh CB YT Thành viên 0974 769 470 

4 Phùng Văn Lượng CB YT Thành viên 0979 986 653 

5 Nguyễn Vũ Thị Hải CB YT Thành viên 0972 361 105 

25. PHƯỜNG QUANG TRUNG 

1 Ngô Thị Hồng Bác Sỹ Tổ trưởng 0964 316 858 

2 Trần Thị Diệp CB YT Thành viên 0943 252 379 

3 Trần Thị Hoa Mai CB YT Thành viên 0972 118 966 

26. XÃ LINH SƠN 

1 Đỗ Xuân Tỉnh BS TYT  Tổ trưởng 0984 091 619 

2 Dương Minh Hiếu CB TYT  Tổ trưởng 0979 132 797 

3 Lương Thị Nghĩa CB TYT  Thành viên 0399 037 785 

27. XÃ TÂN CƯƠNG 

1 Nguyễn Văn Việt Bác sỹ  Trạm y tế Tổ trưởng 0986964847 

2 Chu Thị Nguyệt CB TYT  Thành viên 0985059215 

3 Phạm Văn Vũ CB TYT  Thành viên 0383432599 

28. PHƯỜNG THỊNH ĐÁN   

1 Trịnh Thị Hiền   Y sỹ TYT phường. Tổ Trưởng 0965990885 



 

2 Trần Thị Mai Hương CB TYT Thành viên 0383553332 

3 Nguyễn Thị Hồng Tiến CB TYT Thành viên 0976996043 

29. PHƯỜNG GIA SÀNG 

1 Đào Thu Hiền BS TYT Tổ trưởng 0869 516 506 

2 Nguyễn Thị Liễu CB TYT Thành viên 0974 659 078 

3 Vũ Thị Tâm  CB TYT Thành viên 0948 561 339 

30. XÃ PHÚC TRÌU 

1 Dương Minh Tuấn BS TYT  Tổ trưởng 0338 338 522 

2 Lưu Thị Hương CB TYT Thành viên   

3 Lâm Bích Loan CB TYT Thành viên 0368 703 144 

31. XÃ PHÚC HÀ   

1 Nguyễn Ngọc Cường Y sỹ đa khoa TYT Tổ trưởng 0984 592 109 

2 Tẩn Thị Phây CB TYT Thành viên 0984214480 

3 Đoàn Thị Thảo CB TYT Thành viên 0384 055 631 

4 Dương Thị Thủy CB TYT Thành viên 0378 656 647 

32. PHƯỜNG CAM GIÁ  

1 Nguyễn Thị Loan Bác sĩ Tổ trưởng 0976 017 626 

2 Nông Thị Yến CB TYT Thành viên 0967 328 861 

3 Tạ Thị Kim Oanh CB TYT Thành viên   

II SÔNG CÔNG     

1. PHƯỜNG PHỐ CÒ     

1 Dương Thị Liên Trưởng trạm Tổ trưởng 0981397478 

2  Trần Thị Hồng Phương CB TYT Thành viên  0968107404 

3 Phạm Thị Ngọc CB TYT Thành viên 0981698990 

3. PHƯỜNG CẢI ĐAN     

1 Đỗ Ngọc Diệp Phụ trách trạm Tổ trưởng 0912888907 

2 Hà Thị Kiều Trang CB TYT Thành viên 0964649633 

3 Nguyễn Thị Phương CB TYT Thành viên 0973619121 

4. PHƯỜNG THẮNG LỢI     

1 Hoàng Văn Phú CB TYT Tổ trưởng 0399042495 

2 Trần Thị Thu Hà CB TYT Thành viên 0976288164 

3 Vũ Thị Hạnh CB TYT Thành viên 0961120244 



 

5. PHƯỜNG MỎ CHÈ     

1 Nguyễn Thị Tâm CB TYT Tổ trưởng 0978105666 

2 Đỗ Thị Ninh CB TYT Thành viên 0975289835 

3 Dương Văn Trọng CB TYT Thành viên 0382390222 

6. PHƯỜNG BÁCH QUANG     

1 Lê Thị Ngọc Phụ trách trạm Tổ trưởng 0384680177 

2 Đặng Thị Thùy CB TYT Thành viên 0388910012 

3 Nguyễn Thị Mai Lan CB TYT Thành viên 0387997390 

7. PHƯỜNG LƯƠNG SƠN     

1 Dương Tuấn Phong Trưởng trạm Tổ trưởng 0915382370 

2 Lê Thị Thư CB TYT Thành viên 0974157455 

3 Lương Thị Phương Thúy CB TYT Thành viên 0358669896 

8. XÃ BÌNH SƠN     

1 Ma Đình Huy Phụ trách trạm Tổ trưởng 0982.460.628 

2 Dương Quốc Thức CB TYT Thành viên 0986.243.391 

3  Lê Thị Hiến CB TYT Thành viên 0986.321.438 

9. XÃ TÂN QUANG     

1 Ngô Thị Thúy Hà Trưởng trạm Tổ trưởng 0972988707 

2 Trần Thị Thanh Dung CB TYT Thành viên 0982817879 

3 Dương Xuân Trường CB TYT Thành viên 0356667444 

10. XÃ BÁ XUYÊN     

1 Dương Ngọc Quang 
Phó trưởng trạm phụ 

trách 
Tổ trưởng 0973532304 

2 Phương Thị Bé CB TYT Thành viên 0985845383 

3 Đinh Thị Son CB TYT Thành viên 0353190990 

11. PHƯỜNG CHÂU SƠN     

1 Hà Duy Nghĩa 
Phó trưởng trạm phụ 

trách 
Tổ trưởng 0961112918 

2 Vũ Thanh Ngân CB TYT Thành viên 0984458343 

3 Nguyễn Viết Cẩn CB TYT Thành viên 0974047636 

III. THỊ XÃ PHỔ YÊN     

1. XÃ TRUNG THÀNH     



 

  Nguyễn Thị Hồng Bác sĩ Tổ trưởng 0385756128 

  Hà Thị Kim Chi CB TYT Thành viên 0964311301 

  Nguyễn Thị Oanh CB TYT Thành viên 0976600486 

2. XÃ PHÚC THUẬN     

  Hoàng Tiến Thưởng Bác sĩ Tổ trưởng 0985822118 

  Nguyễn Thị Thuý Hà CB TYT Thành viên 0392459766 

  Triệu Thành Toàn CB TYT Thành viên 0979072242 

3. XÃ THÀNH CÔNG     

  Trần Văn Thao Bác sĩ Tổ trưởng 0869516430 

  Trần văn Vinh CB TYT Thành viên 0967074632 

  Lê Xuân Tiến CB TYT Thành viên 0961881336 

4. PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN     

  Phạm Thị Hồng Ngọc Bác sĩ Tổ trưởng 0975870991 

  Dương Thị Phú CB TYT Thành viên 02083764657 

  Nguyễn Thanh Tâm CB TYT Thành viên 0869516431 

5. PHƯỜNG BA HÀNG     

  Nguyễn Văn Thanh Bác sĩ Tổ trưởng 0975887388 

  Nguyễn Mạnh Khoa CB TYT Thành viên 0975080070 

  Lê Tiến Việt CB TYT Thành viên 0986060245 

6. PHƯỜNG BẮC SƠN     

  Lê Thị Hoài Bác sĩ Tổ trưởng 0869516432 

  Bùi Kim Oanh CB TYT Thành viên 0977946336 

  Nguyễn Thị Hương CB TYT Thành viên 0986918933 

7. XÃ TIÊN PHONG      

  Nguyễn Duy Hải Bác sĩ Tổ trưởng 0869516440 

  Hà Thị Nhung CB TYT Thành viên 0352386683 

  Hà Văn Giai CB TYT Thành viên 0386683468 

8. XÃ MINH ĐỨC     

  Trần Thị Thu Hương Bác sĩ Tổ trưởng 0869516435 

  Nguyễn Thị Thuỳ CB TYT Thành viên 0988212149 

  Vũ Thị Hương CB TYT Thành viên 0987439561 

9. XÃ HỒNG TIẾN     



 

  Đặng Minh Chiến Điều dưỡng Tổ trưởng 0974977479 

  Nguyễn Hoài Nam CB TYT Thành viên 0977012513 

  Trần Thị Đan CB TYT Thành viên 0979573495 

10. XÃ THUẬN THÀNH     

  Nguyễn Thị Lan Hương Bác sĩ Tổ trưởng 0977665820 

  Trần Mạnh Huy CB TYT Thành viên 0868515421 

  Nại Thị Huế CB TYT Thành viên 0386056125 

11. XÃ VẠN PHÁI     

  Nguyễn Văn Trung Bác sĩ Tổ trưởng 0982465234 

  Nguyễn Mạnh Thành CB TYT Thành viên 0968223866 

  Lê Thị Hiển CB TYT Thành viên 0987442624 

12. XÃ TÂN PHÚ     

  Nguyễn Xuân Thường Bác sĩ Tổ trưởng 0986175135 

  Lê Quang Ngọc CB TYT Thành viên 0963071001 

  Nguyễn Thị Thùy Dương CB TYT Thành viên 0865722882 

13. XÃ TÂN HƯƠNG     

  Trương Trung Kiên Bác sĩ Tổ trưởng 0869516441 

  Nguyễn Thị Bích Hường CB TYT Thành viên 0372027983 

  Trương Hải Quang CB TYT Thành viên 0903440107 

14. XÃ NAM TIẾN     

  Lưu Thị Hường Bác sĩ Tổ trưởng 0987803466 

  Liêu Thị Bấm CB TYT Thành viên 0396569814 

  Trần Thị Thu Hoà CB TYT Thành viên 0978476426 

15. XÃ ĐÔNG CAO     

  Đinh Văn Chức Bác sĩ Tổ trưởng 0869516443 

  Nguyễn Ngọc Sơn CB TYT Thành viên 0976637327 

  Trần Thị Yến CB TYT Thành viên 0355306359 

16. XÃ PHÚC TÂN     

  Lưu Thị Quyên Bác sĩ Tổ trưởng 0869516448 

  Nguyễn Đình Tài CB TYT Thành viên 0858882041 

  Dương Kim Mạnh CB TYT Thành viên 0983312607 

17. XÃ ĐẮC SƠN     



 

  Nguyễn Thị Khôi Bác sĩ Tổ trưởng 0869516442 

  Ma Vũ Duy Quang CB TYT Thành viên 0362225586 

  Nguyễn Thị Hằng CB TYT Thành viên 0986949902 

18. PHƯỜNG BÃI BÔNG     

  Nguyễn Thị Lan Hương Bác sĩ Tổ trưởng 0977799459 

  Đặng Thị Vũ Huế CB TYT Thành viên 0352676833 

  Đỗ Thị Lưu CB TYT Thành viên 0354459204 

IV     HUYỆN ĐỊNH HÓA     

1 XÃ BẢO CƯỜNG       

  

Ma Thị Cảnh Bác sỹ Tổ trưởng 0919888720 

Hoàng Thị Phong CB TYT Thành viên 0965829881 

Mông Thị Đường CB TYT Thành viên 0963098786 

2 XÃ BẢO LINH       

  

Ma Thịnh Bộ Bác sỹ Tổ trưởng 0973474636 

Hoàng Văn Tiện CB TYT Thành viên 0965894768 

Hứa Thị Sao CB TYT Thành viên 0333115365 

3 XÃ BÌNH THÀNH       

  

Trần Văn Sáng Bác sỹ Tổ trưởng 0357915220 

Trần Thị Hà CB TYT Thành viên 0975569408 

Nguyễn Khiêu Vũ CB TYT Thành viên 0983593743 

4 XÃ BÌNH YÊN       

  

Phạm Quốc Hưng Bác sỹ Tổ trưởng 0946735731 

Hà Thị Thoa CB TYT Thành viên 0395286881 

Nguyễn Thị Hoa CB TYT Thành viên 0974649166 

5 XÃ BỘC NHIÊU       

  

Vũ Thị Huế Bác sỹ Tổ trưởng 0345382723 

Nguyễn Thị Luân CB TYT Thành viên 0989347392 

Nguyễn Thị Lập CB TYT Thành viên 0392200185 

6 THỊ TRẤN CHỢ CHU       

  Hà Hồng Giang Bác sỹ Tổ trưởng 0869069336 

  Hà Thị Thảo CB TYT Thành viên 0973402177 

  Lê Thị Oanh CB TYT Thành viên 0988389719 



 

7 XÃ ĐIỀM MẶC       

  

Ma Khắc Thắc Bác sỹ Tổ trưởng 0987956559 

Nguyễn Thị Phượng CB TYT Thành viên 0399203686 

Ma Thị Thanh CB TYT Thành viên 0399366414 

8 XÃ ĐỊNH BIÊN       

  

Lê Thị Cảnh Bác sỹ Tổ trưởng 0376514706 

Triệu Thị Gấm CB TYT Thành viên 0383354197 

Nguyễn Thị Quyên CB TYT Thành viên 0978996893 

9 XÃ ĐỒNG THỊNH       

  

Nông Văn Nin Bác sỹ Tổ trưởng 0976878357 

Nguyễn Thị Quỳnh CB TYT Thành viên 0332041777 

Phạm Thành Ngọc CB TYT Thành viên 0968898409 

10 XÃ KIM PHƯỢNG       

  

Phạm Văn Tùng Y sỹ Tổ trưởng 0972212010 

Nguyễn Văn Hùng CB TYT Thành viên 0367785973 

Âu Thị Kim Nhung CB TYT Thành viên 0374680870 

11 XÃ NAM VỸ       

  

Mông Đình Học Bác sỹ Tổ trưởng 0355709181 

Nguyễn Thị Thủy CB TYT Thành viên 0973344602 

Bùi Phi Sơn CB TYT Thành viên 0917399837 

12 XÃ LINH THÔNG       

  

Hoàng Thị Na Bác sỹ Tổ trưởng 0854.042.972 

Phạm Thị Dũng CB TYT Thành viên 0816 762 981 

Vũ Hồng Sang CB TYT Thành viên 0374551203 

13 XÃ PHÚ ĐÌNH       

  

Nông Hồng Đảm Bác sỹ Tổ trưởng 0974827190 

Ma Tiến Sản CB TYT Thành viên 0962215593 

Nguyễn Thị Nhung CB TYT Thành viên 0976138456 

14 XÃ PHÚ TIẾN       

  Lương Văn Hoan Bác sỹ Tổ trưởng 0972992565 

  Nguyễn Thị Thi CB TYT Thành viên 0978720635 

  Luân Thị Hằng CB TYT Thành viên 0972339625 



 

15 XÃ PHÚC CHU       

  

Lưu Thị Mai Y sỹ Tổ trưởng 0911280619 

Ma Thị Mai Sim CB TYT Thành viên 0915715888 

Ma Văn Thành CB TYT Thành viên 0916082859 

16 XÃ PHƯỢNG TIẾN       

  

Dương Thị Tư Bác sỹ Tổ trưởng 0368877384 

Lương Thị Hạnh CB TYT Thành viên 0363627500 

Trần Thị Hòa CB TYT Thành viên 0987972144 

17 XÃ QUY KỲ       

  

Lôi Đình Thiên Bác sỹ Tổ trưởng 0984602656 

Nguyễn Thị Việt Chinh CB TYT Thành viên 0963832115 

Trần Thị Định CB TYT Thành viên 0392790329 

18 XÃ SƠN PHÚ       

  

Bàn Thị Tuất Bác sỹ Tổ trưởng 0393388733 

Ma Thị Thu Hường CB TYT Thành viên 0383342882 

Phạm Văn Lâm CB TYT Thành viên 0977771239 

19 XÃ TÂN DƯƠNG       

  

Đàm Tiến Minh Y sỹ Tổ trưởng 0977750824 

Trần Thị Lệ CB TYT Thành viên 0833919555 

Lưu Thị Thanh Huyền CB TYT Thành viên 0833193705 

20 XÃ TÂN THỊNH      

  

Hoàng Đình Đàm Bác sỹ Tổ trưởng 0399 334633 

Thái Thị Thanh CB TYT Thành viên 0367281968 

Vỹ Thị Diệu Ly CB TYT Thành viên 0392458841 

21 XÃ THANH ĐỊNH       

  

Nguyễn Đình Hiện Y sỹ Tổ trưởng 0972994891 

Trần Thị Quỳnh CB TYT Thành viên 0972833300 

Đỗ Đức Mạnh CB TYT Thành viên 0865734222 

22 XÃ TRUNG HỘI       

  

Dương Văn Luân Y sỹ Tổ trưởng 0373221622  

Ma Thị Thảo CB TYT Thành viên 0965353686 

Nguyễn Thị Xoan CB TYT Thành viên 0384675471 



 

23 XÃ TRUNG LƯƠNG       

  

Nguyễn Thị Châm Y sỹ Tổ trưởng 0986897567 

Nguyễn Thị Thúy Hường CB TYT Thành viên 0384744359 

Ma Văn Tài CB TYT Thành viên 0979199613 

V HUYỆN VÕ NHAI 

1. XÃ THƯỢNG NUNG      

  Trịnh Ngọc Sơn BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0366379268 

  Hà Quang Tuyến CB TYT Thành viên 0327120728 

  Ngô Thị Ánh Tuyết CB TYT Thành viên 0968858118 

2. XÃ LIÊN MINH       

  Nguyễn Thị Nhung Phó Trạm Tổ trưởng 0363966693 

  Chu Thị Hường CB TYT Thành viên 0968514805 

  Triệu Thiên Trang CB TYT Thành viên 0853719400 

3. TT ĐÌNH CẢ       

  Nguyễn Thị Thơm Phó Trạm Tổ trưởng 0357096112 

  Nguyễn Thị Nhuận CB TYT Thành viên 0382270828 

  Hà Xuân Quỳnh CB TYT Thành viên 0366111668 

4. XÃ DÂN TIẾN       

  Lương Văn Long BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0944885647 

  Đồng Hồng Cúc CB TYT Thành viên 0968305983 

  Nông Thị Xinh CB TYT Thành viên 0949180358 

5. XÃ CÚC ĐƯỜNG       

  Hà Văn Pháo BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0919342539 

  Hoàng Thị Chiên CB TYT Thành viên 0912663124 

  Nông Thị Hồng Thái CB TYT Thành viên 0962162033 

6. XÃ PHƯƠNG GIAO      

  Đặng Văn Đang BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0835753597 

  Nông Thị Ngoan CB TYT Thành viên 0376924725 

  Lương Thị Huyền CB TYT Thành viên 0947016124 

7. XÃ LÂU THƯỢNG       

  Đường Văn Thắng BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0985610487 

  Nông Thị Loan CB TYT Thành viên 0978730074 



 

  Dương Thị Thùy CB TYT Thành viên 0974653332 

8. XÃ TRÀNG XÁ       

  Phan Thị Hồng Vân BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0394782185 

  Hoàng Thị Hạnh CB TYT Thành viên 0352028647 

  Hoàng Thị Hoàn CB TYT Thành viên 0911506872 

9. XÃ PHÚ THƯỢNG       

  Lý Văn Hải BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0977725878 

  Hoàng Quốc Đạt CB TYT Thành viên 0912534487 

  Hoàng Long Xuyên CB TYT Thành viên 0964718288 

10. XÃ BÌNH LONG       

  Vũ Văn Tuyên BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0856348907 

  Lương Thị Hương CB TYT Thành viên 0855802196 

  Đỗ Thị Lưu CB TYT Thành viên 0989297162 

11. XÃ VŨ CHẤN       

  Hoàng Thị Pán BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0856210860 

  Ma Thị Diệu CB TYT Thành viên 0833309069 

  Đặng Thị Thu Hoài CB TYT Thành viên 0989478528 

12. XÃ LA HIÊN       

  Nông Văn Viên BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0987562127 

  Nguyễn Hương Loan CB TYT Thành viên 0393761691 

  Nông Thị Thúy CB TYT Thành viên 0972208077 

13. XÃ SẢNG MỘC       

  Nông Văn Ánh BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0359714559 

  Nguyễn Thị Hường CB TYT Thành viên 0389143318 

  Lý Mạnh Tú CB TYT Thành viên 0378818412 

14. XÃ THẦN SA       

  Lý Văn Quy BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0977 863 443 

  Lê Thị Thảo CB TYT Thành viên 0374 702 889 

  Cù Thị Nhung CB TYT Thành viên 0385 731 701 

15. XÃ NGHINH TƯỜNG      

  Hoàng Thị Thơm BS Trưởng trạm Tổ trưởng 0914419288 



 

  Triệu Văn Thắng CB TYT Thành viên 0375277821 

  Ma Thị Mai CB TYT Thành viên 0368745833 

VI HUYỆN ĐỒNG HỶ      

1. XÃ KHE MO     

  Hoàng Thị Mai Hương Trạm trưởng Tổ trưởng 0335388570 

  Nguyễn Đức Quang CB TYT Thành viên 0962200495 

  Trần Thu Huyền CB TYT Thành viên 0973474585 

2. XÃ VĂN HÁN     

  Vũ Thị Thủy Phụ trách trạm Tổ trưởng 0984395179 

  Đặng Đức Thành CB TYT Thành viên 0373832136 

  Nguyễn Thị Thùy Linh CB TYT Thành viên 0379198113 

3. XÃ NAM HÒA     

  Lâm Xuân Hiền Phụ trách trạm Tổ trưởng 0986065025 

  Lý Văn Cường CB TYT Thành viên 0984505191 

  Ninh Thị Hoa CB TYT Thành viên 0985725171 

4. THỊ TRẤN TRẠI CAU     

  Trần Thu Hoài Trạm trưởng Tổ trưởng 0979250069 

  Nguyễn Thị Ninh CB TYT Thành viên 0989295369 

  Trần Thị Bích Hường CB TYT Thành viên 0986934243 

5. XÃ CÂY THỊ     

  Dương Thị Loan Trạm trưởng Tổ trưởng 0365762889 

  Lê Thị Loan CB TYT Thành viên 0984373124 

  Đặng Văn Khoa CB TYT Thành viên 0986515509 

6. XÃ TÂN LỢI     

  Vũ Thị Bích Thủy Trạm trưởng Tổ trưởng 0974522098 

  Nguyễn Thị Hạ CB TYT Thành viên 0984224294 

  Trương Thị Hà CB TYT Thành viên 0962906299 

7. XÃ HỢP TIẾN     

  Triệu Thị Lan Trạm phó Tổ trưởng 0858235064 

  Phạm Thị Mỹ Hạnh CB TYT Thành viên 0844911119 

  Ôn Văn Hùng CB TYT Thành viên 0355477503 



 

8. XÃ HÓA THƯỢNG     

  Hoàng Trung Thông Trạm phó Tổ trưởng 0975347550 

  Nguyễn Thị Tú Oanh CB TYT Thành viên 0833803397 

  Tô Thị Ánh Hòa CB TYT Thành viên 0987941969 

9. XÃ HÓA TRUNG     

  Lưu Thị Dung Trạm phó Tổ trưởng 0387356827 

  Đỗ Thị Trang CB TYT Thành viên 0978963887 

  Lê Dược Giảng CB TYT Thành viên 0949784877 

10. THỊ TRẤN SÔNG CẦU     

  Nguyễn Đức Khiêm Trạm trưởng Tổ trưởng 0982823036 

  Võ Thị Mạnh Thủy CB TYT Thành viên 0988181435 

  Long Thị Năm CB TYT Thành viên 0383230878 

11. XÃ MINH LẬP     

  Nguyễn Thị Kim Loan Trạm phó Tổ trưởng 0974319717 

  Đàm Thị Hoàn CB TYT Thành viên 0978732139 

  Đặng Thị Mơ CB TYT Thành viên 0376777654 

12. XÃ HÒA BÌNH     

  Nông Bích Thiệp Trạm trưởng Tổ trưởng 0856358687 

  Dương Hồng Lệ CB TYT Thành viên 0962132277 

  Lý Thị Minh Thuỳ CB TYT Thành viên 0386321882 

13. XÃ QUANG SƠN     

  Nông Thị Hải Yến Trạm trưởng Tổ trưởng 0975143759 

  Mông Thị Song CB TYT Thành viên 0976133436 

  Trần Thị Chung CB TYT Thành viên 0915962333 

15. XÃ TÂN LONG     

  Hoàng Chiến Thắng Trạm trưởng Tổ trưởng 0989620959 

  Mai Thị Quế CB TYT Thành viên 0869082972 

  Lê Hữu Phúc CB TYT Thành viên 0815188111 

16. XÃ VĂN LĂNG     

  Đinh Thu Thủy Trạm phó Tổ trưởng 0336925537 



 

  Phạm Thị Thanh CB TYT Thành viên 0973577589 

  Lý Thị Viền CB TYT Thành viên 0327915801 

VII.  HUYỆN ĐẠI TỪ     

1. XÃ YÊN LÃNG 

1 Trịnh Thị Ngoan Y sỹ Tổ trưởng 0376514191 

2 Nguyễn Thị Lan CB TYT Thành viên   

3 Nông Thị Ngân CB TYT Thành viên   

2. XÃ VẠN THỌ 

1 Nguyễn Quang Hợp CNYTCC Tổ trưởng 0966144115 

2 Trần Xuân Thịnh CB TYT Thành viên   

3 Đỗ Thị Linh CB TYT Thành viên   

3. THỊ TRẤN QUÂN CHU 

1 Vũ Ngọc Đại Y sỹ Tổ trưởng 0328366116 

2 Lê Thế Đôn CB TYT Thành viên   

3 Dương Ngọc Bích CB TYT Thành viên   

4. XÃ TÂN THÁI 

1 Hồ Văn Tuyên Bác sỹ Tổ trưởng 0977431577 

2 Nguyễn Thị  Kim Liên CB TYT Thành viên   

3 Trần Thị  Kỷ CB TYT Thành viên   

5. XÃ TÂN LINH 

1 Đỗ Thị Bình Bác sỹ Tổ trưởng 0354212835 

2 Hoàng Thị Luyên CB TYT Thành viên   

3 Nguyễn Kim Thành CB TYT Thành viên   

6. XÃ QUÂN CHU 

1 Triệu Thị Đông BSCKI Tổ trưởng 0984578299 

2 Hà Kim Giao CB TYT Thành viên   

3 Triệu Thị Như Quỳnh CB TYT Thành viên   

7. XÃ PHÚ XUYÊN 

1 Vũ Xuân Hà Y sỹ Tổ trưởng 0985443999 

2 Lý Văn Tiến CB TYT Thành viên   

3 Tô Văn Huỳnh CB TYT Thành viên   



 

8. XÃ TÂN THỊNH 

1 Nguyễn Thị Chuyên Bác sỹ Tổ trưởng 0392188842 

2 Ma Thị Huệ CB TYT Thành viên   

3 Triệu Văn Hưởng CB TYT Thành viên   

9. XÃ PHÚ LẠC 

1 Lý Thị Tuyết BSCKI Tổ trưởng 0358671218 

2 Hoàng Văn Ngôn CB TYT Thành viên   

3 Lâm Thị Dung CB TYT Thành viên   

10. XÃ PHÚ CƯỜNG 

1 Hoàng Anh Tuấn Bác sỹ Tổ trưởng 0977404388 

2 Trần Hữu Tuân CB TYT Thành viên   

3 Hoàng Thành Đức CB TYT Thành viên   

11. XÃ MỸ YÊN 

1 Nguyễn Thị Tươi Điều dưỡng Tổ trưởng 0977677060 

2 Vũ Hồng Ngà CB TYT Thành viên   

3 Phạm Duy Mạnh CB TYT Thành viên   

12. XÃ MINH TIẾN 

1 Vũ Văn Nam Y Sỹ Tổ trưởng 0968283789 

2 Nguyễn Thị Thắm CB TYT Thành viên   

3 Hoàng Văn Nhân CB TYT Thành viên   

13. XÃ LA BẰNG 

1 Bùi Thị Hạnh CNĐD Tổ trưởng 0964595987 

2 Phạm Triệu Hoàng CB TYT Thành viên   

3 Hứa Văn Tuyên CB TYT Thành viên   

14. XÃ KHÔI KỲ 

1 Hoàng Thị Hải Yến Bác sỹ Tổ trưởng 0397492469 

2 Bùi Thị Hiệp CB TYT Thành viên   

3 Đỗ Thị Mai Trang CB TYT Thành viên   

15. XÃ HOÀNG NÔNG 

1 Vũ Duy Phương Y sỹ Tổ trưởng 0394367688 

2 Phạm Quang Tiến CB TYT Thành viên   

3 Ngô Tuấn Thông CB TYT Thành viên   



 

16. XÃ ĐỨC LƯƠNG 

1 Vũ Chí Phúc Y sỹ Tổ trưởng 0329748157 

2 Trần Quốc Huy CB TYT Thành viên   

3 Vũ Văn Khánh CB TYT Thành viên   

17. XÃ CÙ VÂN 

1 Đàm Thị Thùy Bác sỹ Tổ trưởng 0983150566 

2 Hà Thị Nga CB TYT Thành viên   

3 Trương Thị Thược CB TYT Thành viên   

18. XÃ CÁT NÊ 

1 Hoàng Văn Hiệu Y sỹ Tổ trưởng 0989724308 

2 Trần Anh Tuấn CB TYT Thành viên   

3 Dương Thị Bích Thảo CB TYT Thành viên   

19. XÃ AN KHÁNH 

1 Trần Tiến Đại Bác sỹ Tổ trưởng 0944480479 

2 Vũ Hà Quảng CB TYT Thành viên   

3 Đặng Văn Hạ CB TYT Thành viên   

20. XÃ BÌNH THUẬN 

1 Vũ Hồng Lam BSCKI Tổ trưởng 0977724623 

2 Nguyễn Thị Oanh CB TYT Thành viên   

3 Trần Thị Thu Mến CB TYT Thành viên   

21. XÃ HÀ THƯỢNG 

1 Chu Sỹ Lương BSCKI Tổ trưởng 0978204505 

2 La Anh Tuấn CB TYT Thành viên   

3 Đinh Thị Vĩnh CB TYT Thành viên   

22. XÃ KÝ PHÚ 

1 Lê Đăng Tới Y sỹ Tổ trưởng 0913452202 

2 Nguyễn Ngọc Tú CB TYT Thành viên   

3 Trần Thị Bích Liên CB TYT Thành viên   

23. XÃ LỤC BA 

1 Mai Xuân Thu BSCKI Tổ trưởng 0376064899 

2 Hà Thái Dương CB TYT Thành viên   

3 Đinh Thị Hoa CB TYT Thành viên   



 

24. XÃ NA MAO 

1 Bùi Văn Lân Bác sỹ Tổ trưởng 0977859861 

2 Nông Minh Nam CB TYT Thành viên   

3 Vương Thị Hòa CB TYT Thành viên   

25. XÃ ĐỨC LƯƠNG 

1 Đào Văn Linh Bác sỹ Tổ trưởng 0968338966 

2 Vũ Tuấn Anh CB TYT Thành viên   

3 Đinh Xuân Hòa CB TYT Thành viên   

26. XÃ PHỤC LINH 

1 Trần Văn Mười BSCKI Tổ trưởng 0979177618 

2 Trần Ngọc Linh CB TYT Thành viên   

3 Triệu Thành Luân CB TYT Thành viên   

27. XÃ BẢN NGOẠI 

1 Chu Minh Đức BSCKI Tổ trưởng 0384527788 

2 Nguyễn Thị Giảng CB TYT Thành viên   

3 Trần Xuân Đoàn CB TYT Thành viên   

28. XÃ TIÊN HỘI 

1 Hứa Văn Ninh Bác sỹ Tổ trưởng 0988396720 

2 Nguyễn Thị Hoa CB TYT Thành viên   

3 Hiên Thị Nam Liên CB TYT Thành viên   

29. XÃ VĂN YÊN 

1 Hoàng Văn Tuấn Y sỹ Tổ trưởng 0989386936 

2 Trần Văn Tính CB TYT Thành viên   

3 Vũ Thị Hải CB TYT Thành viên   

30. THỊ TRẤN HÙNG SƠN 

1 Ngô Thị Nụ BSCKI Tổ trưởng 0388179677 

2 Nguyễn Thị Toàn CB TYT Thành viên   

3 Ngô Thị Ánh CB TYT Thành viên   

VIII. HUYỆN PHÚ BÌNH     

1 XÃ TÂN THÀNH       

  
Nguyễn Duy Hải Trạm trưởng trạm y tế Tổ trưởng 0986921877 

Hoàng Văn Kiên CB TYT Thành viên 0972632777 



 

Lý Thị Thùy CB TYT Thành viên 0972314578 

2 XÃ BẢO LÝ       

  

Trần Văn Quang Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 986881495 

Dương Nghĩa Hưng CB TYT Thành viên 0985431509 

Lê Thị Nguyện CB TYT Thành viên 0962174556 

3 XÃ THANH NINH       

  

Dương Văn Hòa Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0976178513 

Dương Quang Thăng CB TYT Tổ phó 0972759235 

Ngô Thị Mai CB TYT Thành viên 0367202616 

4 
THỊ TRẤN HƯƠNG 

SƠN 
      

  

Phạm Thị Thanh Hương Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0379086415 

Ngô Thị Nam CB TYT Thành viên   

Nguyễn Thị Thìn CB TYT Thành viên   

5 XÃ ĐIỀM THỤY       

  

Nguyễn Thị Tằng Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0979710686 

Nguyễn Thị Mến CB TYT Thành viên   

Ngô Thị Hương Giang CB TYT Thành viên 0989969492 

6 XÃ BÀN ĐẠT       

  

Dương Xuân Việt Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0983414207 

Vũ Hữu Vụ CB TYT Thành viên 0978338034 

Đặng Văn Đồng CB TYT Thành viên 0344240956 

7 XÃ LƯƠNG PHÚ       

  

Đinh Thị Toàn Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0989935841 

Quàng Thị Yên CB TYT Thành viên 0397234384 

Dương Thị Liên CB TYT Thành viên 0397234753 

8 XÃ NHÃ LỘNG       

  

Trần Văn Hiệp Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0982176356 

Nguyễn Văn Kha CB TYT Thành viên 0378657032 

Dương Thị Sinh CB TYT Thành viên 0987298053 

9 XÃ XUÂN PHƯƠNG       

  Trần Văn Thiện Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0968111460 



 

Nguyễn Thị Tâm CB TYT Thành viên 0383389352 

Vũ Thị Nhu CB TYT Thành viên 0989952656 

10 XÃ HÀ CHÂU       

  

Tạ Quang Thăng Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0343800267 

Nguyễn Quốc Văn CB TYT Thành viên 0976975765 

Nguyễn Thị Thảo CB TYT Thành viên 0382110351 

11 XÃ ĐÀO XÁ       

  

Nguyễn Hương Quế Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0963107256 

Trần Thị Thu Hiền CB TYT Thành viên 0335258631 

Nguyễn Lương Thiệu CB TYT Thành viên   

12 XÃ THƯỢNG ĐÌNH       

  

Dương Việt Bắc Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0989851206 

Dương Thu Hương CB TYT Thành viên   

Dương Hữu Mùi CB TYT Thành viên   

13 XÃ TÂN ĐỨC       

  

Trần Thị Quy Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 355094416 

Trương Thị Thảo  CB TYT Thành viên 0334975346 

Dương Thị Luân  CB TYT Thành viên 0978767323 

14 XÃ DƯƠNG THÀNH       

  

Nguyễn Văn Huy Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0985886984 

Nguyễn Thị Yến CB TYT Thành viên 0365873039 

Nguyễn Thị Thúy CB TYT Thành viên 0965542826 

15 XÃ TÂN KIM       

  

Nguyễn Bá Sỹ Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0972991714 

Vũ Thị Sâm CB TYT Thành viên 0981885222 

Quách Thị Hồng Xiêm CB TYT Thành viên 0977745355 

16 XÃ NGA MY       

  

Phạm Bắc Dũng 
Phó trạm trưởng trạm y 

tế 
Tổ trưởng 0985817375 

Trần Thị Bảo CB TYT Thành viên 0392949863 

Tạ Thị Giang CB TYT Thành viên 0984561711 

17 XÃ TÂN HÒA       



 

  

Nguyễn Thị Ánh Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0398213034 

Tạ Quang Đồng CB TYT Thành viên 0384784249 

Nguyễn Thị Thùy Linh CB TYT Thành viên 0982964282 

18  XÃ ÚC KỲ       

  

Nguyễn Quốc Trường Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0399026825 

Lê Thị Trang CB TYT Thành viên 0388367904 

Dương Thị Hồng Duyên CB TYT Thành viên   

19 XÃ KHA SƠN       

1 Giáp Thị Đạo Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0396151750 

2 Đinh Đình Thành CB TYT Tổ phó 0986943547 

3 Nguyễn Thị Minh CB TYT Thành viên 0987775987 

20 XÃ TÂN KHÁNH       

1 Trần Văn Thành Trạm trưởng Trạm y tế Tổ trưởng 0378732228 

3 Nguyễn Đăng Dương CB TYT Thành viên 0977855745 

4 Trần Hữu Nghĩa CB TYT Thành viên 0985398191 

IX HUYỆN PHÚ LƯƠNG     

1 XÃ ĐỘNG ĐẠT       

  

Lưu Thị Huyền Bác sỹ - Trưởng Trạm Tổ trưởng 0869516482 

Hoàng Thị Quyên CB TYT Thành viên   

Nông Đức Bảo CB TYT Thành viên   

2 XÃ BẢO LÝ       

  

Nguyễn Văn Lưu Bác sỹ Tổ trưởng ‘0869516486 

Lưu Thị Hòe CB TYT Thành viên   

Lã Quý Tùng CB TYT Thành viên   

3 XÃ VÔ TRANH       

  

Dương Hải Yến Bác sỹ Tổ trưởng   

Phạm Thị Ánh CB TYT Thành viên 0869516487 

Bùi Thu Lý CB TYT Thành viên   

4 XÃ PHẤN MỄ       

  

Bùi Thị Kim Oanh NHS Tổ trưởng 0869516489 

Vương Văn Nghĩa CB TYT Thành viên   

Đặng Thị Nguyệt CB TYT Thành viên   



 

5 XÃ YÊN NINH       

  

 Ma Thị Lượng Bác sỹ Tổ trưởng 0869516481 

Lô Trung Kiên CB TYT Thành viên   

Bùi Bách Thắng CB TYT Thành viên   

6 XÃ PHÚ ĐÔ       

  

Trần Anh Quân Bác sỹ - Trưởng TYT Tổ trưởng 0869516484 

Vy Văn Sản CB TYT Thành viên   

Triệu Thị Son CB TYT Thành viên   

7 XÃ YÊN TRẠCH       

  

Nguyễn Văn Hội Bác sỹ Tổ trưởng 0869516476 

Nguyễn Thanh Gióng CB TYT Thành viên   

Nguyễn Đình Thu CB TYT Thành viên   

8 XÃ HỢP THÀNH       

  

Mai Huy Hoàng Trạm trưởng Tổ trưởng 0869516478 

Vi Thị Thanh Hoa CB TYT Thành viên   

Hoàng Tuấn Du CB TYT Thành viên   

9 XÃ TỨC TRANH       

  

Trần Nho Bằng Bác sỹ Tổ trưởng 0869516479 

Nguyễn Bá Nam CB TYT Thành viên   

Trần Trọng Bào CB TYT Thành viên   

10 XÃ YÊN LẠC       

  

Hà Thị Miên Bác sỹ Tổ trưởng 0869516483 

Bùi Duy Thanh CB TYT Thành viên   

Ngô Thị Hồng Thắm CB TYT Thành viên   

11 XÃ ÔN LƯƠNG       

  

Phan Trương Đảng Bác sỹ Tổ trưởng 0869516485 

Đàm Thị Gấm CB TYT Thành viên   

Hoàng Thị Thơm CB TYT Thành viên   

12 XÃ CỔ LŨNG       

  

Nguyễn Bá Dũng Bác sỹ Tổ trưởng 0869516488 

Lèo Thị Phương Thúy CB TYT Thành viên   

Nguyễn Thị Hoàng Yến CB TYT Thành viên   



 

13  XÃ YÊN ĐỔ       

  Cao Thị Thu Hương Phụ Trách trạm Tổ trưởng 0869516477 

  Nguyễn Thị Kim Oanh CB TYT Thành viên   

  Triệu Thị Phương CB TYT Thành viên   

14 THỊ TRẤN ĐU       

  Lý Thị Kim Oanh Trạm trưởng TYT    0869516490 

  Trần Nhã Mai CB TYT     

  Vương Thị Quyên CB TYT     

15 
THỊ TRẤN GIANG 

TIÊN 
      

  Lê Thị Ngọc Sơn Trạm trưởng TYT  Tổ trưởng 0869516480 

  Mã Hoàng Lương CB TYT Thành viên   

  Ma Đình Ngọc CB TYT Thành viên   

 

 

 


